
STT HỌ VÀ TÊN NAM/NỮ TRƯỜNG CŨ

1 Nguyễn Hoài An 13 1 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

2 Hứa Nguyễn Tường An 28 12 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

3 Phan Trâm Anh 24 2 2010 Nữ TH Hiệp Bình Chánh

4 Đào Minh Tuấn Anh 16 1 2010 Nam TH Linh Đông

5 Trần Quốc Bảo 27 8 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

6 Trịnh Hải Đăng 2 7 2010 Nam TH Nguyễn Văn Triết

7 Bùi Hoàng Quỳnh Giang 5 1 2010

8 Nguyễn Ngọc Gia Hân 29 3 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

9 Lê Hoàng 21 4 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

10 Trần Minh Huy 23 2 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

11 Nguyễn Lâm Khang 3 5 2010 Nam TH Trương Văn Hải

12 Nguyễn Duy Khánh 24 1 2010 Nam TH Hiệp Bình Chánh

13 Nguyễn Đăng Khoa 22 11 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

14 Huỳnh Minh Khôi 9 7 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

15 Vũ Gia Kiệt 9 9 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

16  Hoàng Cát Diệp Linh 27 3 2010 Nữ TH Bình Quới

17 Trần Chu Ca Mi 7 5 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

18 Hồ Quang Minh 11 3 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

19 Phan Bảo Nam 20 9 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

20 Tạ Kim Ngân 11 7 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

21 Đặng Châu Bích Ngọc 16 9 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

22 Lưu Yến Ngọc 2 6 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

23 Nông Tường Nguyên 4 4 2010 Nam TH Trương Văn Hải

24 Mai Lê Thành Nhân 8 7 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

25 Hà Yến Nhi 2 2 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

26 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 25 1 2010 Nữ TH Trương Văn Hải

27 Nguyễn Phạm Xuân Nhi 13 4 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

28 Đào Ngọc Minh Như 14 10 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

29 Bùi Duy Phát 16 9 2010 Nam TH Trương Văn Hải

30 Phạm Hồng Phúc 18 11 2010 Nữ TH Trương Văn Hải

31 Nguyễn Hoàng Duy Quang 17 2 2010 Nam TH Đặng Thị Rành

32 Phan Hoàng Bảo Quỳnh 30 12 2010 Nữ TH Thái Văn Lung 1

33 Bùi Vũ Thư Quỳnh 5 3 2010 Nữ TH Trương Văn Hải

34 Lương Tấn Tài 6 4 2010 Nam TH Trương Văn Hải

35 Phạm Thanh Tâm 18 2 2010 Nam TH Thái Văn Lung 1

36 Lý Anh Thư 18 3 2010 Nữ TH Trương Văn Hải

37 Nguyễn Hoàng Bảo Thy 28 5 2010 Nữ TH Linh Đông

38 Trần Trung Tín 23 11 2009 Nam TH Trương Văn Hải

39 Dương Ngọc Trâm 23 5 2010 Nữ TH Trương Văn Hải

40 Nguyễn Minh Trí 4 7 2010 Nam TH Trương Văn Hải

41 Đặng Ngọc Phương Uyên 27 2 2010 Nữ TH Trương Văn Hải

42 Ngô Tuấn Việt 6 11 2009 Nam TH Thái Văn Lung 1

43 Nguyễn Phan Quốc Việt 16 10 2010 Nam TH Trương Văn Hải

44 Nguyễn Bảo Hà Vy 3 9 2010 Nữ TH Bình Chiểu

45 Trần Ngọc Như Ý 5 1 2010 Nữ TH Nguyễn Trung Trực

Tổng số :      học sinh

Thủ đức, ngày 04 tháng 9 năm 2021

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

UBND THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

TRƯỜNG THCS THÁI VĂN LUNG

NGÀY SINH

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A6 

NĂM HỌC 2021 - 2022

GVCN:  Đinh Thị Lan


